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A. Kiển tra đọc (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (4 điểm)
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp LTVC (6 điểm) 
* Đọc thầm bài và làm bài tập sau: 

CÓ NHỮNG MÙA ĐÔNG

        Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói. 
       Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuồng dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.

                                                                                   (Trần Dân Tiên-35 đề TV 2 )

    Khoanh vào đáp án đúng trong câu 1, 2, 3, 4, 7, 8:

1. Lúc ở nước Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống? 
            A. Cào tuyết trong một trường học.

            B. Làm đầu bếp trong một quán ăn.

            C. Viết báo.

2. Những chi tiết nào diễn tả nỗi vất vả,mệt nhọc của Bác khi làm việc?
             A. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng tay chân thì lạnh cóng.

             B. Bác vừa mệt, vừa đói.

            C. Cả hai ý trên.
3. Hồi ở Pháp, mùa đông Bác phải làm gì để chống rét? 
                 A. Dùng lò sưởi.

                 B. Dùng viên gạch nướng lên để sưởi.

                 C. Mặc thêm áo cũ vào trong người cho ấm.

4. Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì? 
                A. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.

                B. Để theo học đại học.

                C. Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc.

5. Em hãy viết 1 câu nói về tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân ta. 
...........................................................................................................................................................................................
6. Qua câu chuyện này em học tập được ở Bác Hồ điều gì?   
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
7. Những cặp từ nào trái nghĩa với nhau ? 
           A. mệt – mỏi                               
 B. đêm – tối

           C. mồ hôi - lạnh cóng                     
D. nóng – lạnh

8. Tìm những từ ngữ nói về tình cảm của Bác Hồ đối với nhân dân?

A. yêu nước, thương dân                   
B. giản dị                                            


C. sáng suốt       



D. tiết kiệm

9. Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong câu sau:
       a) Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống.

...........................................................................................................................................................................................
       b) Buổi sáng, Bác để một viên gạch vào bếp lò.
...........................................................................................................................................................................................
B. Kiểm tra viết: (10 điểm)

1. Chính tả: Nghe - viết 

Đoạn 2 bài: Sông Hương (Từ Mỗi mùa hè ... lung linh dát vàng)

2. Tập làm văn 

Viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) nói về biển.
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Câu 1: Khoanh vào đáp án đúng
a. Giá trị của chữ số 8 trong số 287 là:
        A. 800                              B. 8                                       C.80

b. Tổng của số bé nhất có ba chữ số và số lớn nhất có hai chữ số là:

         A.  100                            B. 199                                  C.  99        

Câu 2:  Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng: 
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4 cm




    Chu vi của hình tam giác trên là:

    
A. 6 cm                       B. 8 cm                    C. 9 cm                   D. 12 cm


Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng 

            1m = .....  cm. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

A. 10             
B. 20       

 C. 100         
    D. 1000

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

           1 km  = ......... m                          400 cm = .......... m
Câu 5: Tìm x:  5  x  x  = 50 - 25. 

A. x = 10             
B. x = 20                C. x = 5         
      D. x = 7
Câu 6: Tính:            5  x 6 : 3 = …..

           A. 10                    B. 30                       C. 2                              D.  3
Câu 7: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng 


Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

            A. 900             B. 900cm              C. 700cm                  D. 800cm 

Câu 8: Trong hình bên có mấy hình tam giác?
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                        A.  2
                        B.  3

             C.  4

             D.  5
Câu 9: Đúng ghi Đ sai ghi S?   Tìm x:
a.  x -  346 = 251                                              b.  x   + 13 = 649

              x  = 251 + 346                                                  x  = 649 - 13

               x  = 597                                                            x  = 536

Câu 10: Đặt tính rồi tính
68 + 24       548 - 312       465  +  213         857 –  432        456 - 19      204 + 295     
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….....
Câu 11: Bé Hoa cao 1m. Bé Lan thấp hơn bé Hoa  4cm. Hỏi bé Lan cao bao nhiêu xăng - ti - mét?                          Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................….....
....................................................................................................................................….....
Câu 12:  Tìm một số, biết tổng của số đó với 45 bằng số bé nhất có ba chữ số?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................….....
....................................................................................................................................….....


















